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CÓ THỂ THAM GIA GIẢNG DẠY MÔN HỌC

1. ThS. Nguyễn Thị Thuý Thu – Giảng viên cơ hữu

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

- Thuộc khoa: Ngoại ngữ

- Địa chỉ liên hệ: Khoa ngoại ngữ - Đại học dân lập Hải Phòng
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- Điện thoại: 0914 278 038                       Email: hangchu1983@yahoo.com

3. CN. Phan Thị Mai Hương - Giảng viên cơ hữu

- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân

- Thuộc khoa: Ngoại ngữ

- Địa chỉ liên hệ: Khoa ngoại ngữ - Đại học dân lập Hải Phòng
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- Địa chỉ liên hệ: Khoa ngoại ngữ - Đại học dân lập Hải Phòng

- Điện thoại: 0914866272                       Email: hoantq@hpu.edu.vn

1.    Thông tin chung về môn học

-        Tên môn học: Nghe 3

-       Số tiết học: 45(2 tín chỉ,45p/tiết)

-        Loại môn học: Bắt buộc

- Các môn học tiên quyết: Nghe 1, 2

- Các môn học kế tiếp: Nghe 4, Luyện âm

- Các yêu cầu đối với môn học: Môn học này được thiết kế dành cho sinh 

viên ngành Ngoại Ngữ đã kết thúc 2 học phần môn thực hành Nghe

- Các hoạt động:

         + Luyện tập trên lớp

         + Làm bài tập nhóm, thảo luận.

2.    Mục tiêu của môn học: Sau khi kết thúc môn học, sinh viên: 

-        Về kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể nghe 

hiểu được những bài hội thoại và những bài nói dài hơn so với kì trước. Sinh 

viên còn có thể phân tích và học theo văn phong nói, đánh giá được điểm 

mạnh diểm yếu của một người nào đó trong quá trình nghe, nhận thức được 

tầm quan trọng kĩ năng nghe trong học tập, cuộc sống hằng ngày và công việc 

chuyên môn. Ngoài ra sinh viên phải biết lựa chọn những chiến lược nghe 

phù hợp cho từng dạng bài thích hợp.



QC06-B03

-        Về kỹ năng:  Nghe hiểu những bài nói chuyện, hội thoại, phỏng vấn , 

biết phân tích giọng nói, cuộc nói chuyện, bài giảng, nghe nhiều ý kiến 

khác nhau về cùng một chủ đề.

-        Thái độ, chuyên cần: rèn luyện được thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, có kỷ 

luật trong công việc.

3.    Tóm tắt nội dung môn học: 

Học phần này củng cố và phát triển kiến thức và kỹ năng nghe đã được 

học ở các học phần trước: Môn học đ ược thực hiện dựa trên các chủ điểm và 

tình huống trong giáo trình chính Listen in 3.Ngoài ra, các tình huống phụ trợ 

được khai thác từ các nguồn khác nhau, sử dụng các phương tiện trợ giảng 

khác nhằm giúp cho sinh viên đạt được các kỹ năng giao tiếp cần thiết theo 

yêu cầu của môn học

4.  Học liệu:

1) David Nunan, Listen in Book 1

2) Jack C.Richard (1999) Tactics for listening –  basic. CUP

3) Green, J Listening book 1, Cassell’s Foundation skills Series

4) Miles Craven, Listening Extra: A Resource Book of Multi-Level Skills 

Activities,  CUP

5) John McClintock (1994) Let’s listen. CUP 

6) VOANEWS. Com

7) BBCNEWS. Com

8) ABCNEWS. Com

5. Nội dung và hình thức dạy – học:

Week Unit Pds Content Goals

1 Starter : Using
listening 
strategies

3 Listening skills Identifying listening 
strategies 
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2 1.He’s the 
generous type

3 Personal qualities Understanding 
personal qualities

3 2. We could get 
him a tie

3 Gift giving Understanding 
reasons

Evaluating 
information

4 3. What exactly 
do you do?

3 Job 
responsibilities

Understanding job 
descriptions

Identifying job 
responsibilities

5 4. It doesn’t fit. 3 Clothes and 
fashion

Understanding 
complaints

Distinguishing 
between fact and 
opinion

6

5. I’m not sure 
what it’s called

3 Household items Understanding 
descriptions of 
everyday objects

Understanding vague 
descriptions

7 Review and test 
1

3 Job descriptions

Store 
conversation

Casual 
conversation

8 6. I thought you 
spoke English

3 Types of English Description between
varieties of English.

Follow an academic 
lecture

9 7. You’ll buy 
anything

3 Advertisements Understanding ad 
messages 

Recognizing approval 
and disapproval
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10 8. Our sales 
target is $1.1 
million.

3 Business Identifying large 
numbers

Understanding 
business data.

11 9. I have a 
driving lesson 
tonight.

3 Driving Understanding 
sequence of events

Identifying 
information on 
telephone

12 10. She wants a 
seat to Miami

3 Travel Understanding travel 
plans.

Identifying schedule 
information

13 Review + test 2 3 Sale presentations

Casual 
conversation

Car 
advertisement

14 11. How do I get 
downtown?

3 Directions Understanding 
directions

Understanding 
telephone 
conversations

15 12. Is this where 
I get my student 
ID?

Review

3 On campus Identifying purpose

Following a sequence 
of events

6.  Lịch trình tổ chức dạy – học cụ thể:

Tuần Nội dung Chi tiết về hình thức tổ chức dạy 
– học

Nội dung yêu cầu 
sinh viên phải chuẩn 
bị trước

Tổng

1 Starter : Using 
listening 
strategies

1. Warm up: Type of 
listening 

Information of 
types of listening 
and listening 

3
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2. listen for gist/ main 
ideas

3.Listen for information is 
not stated but can be 
inferred

4. Listen for words with 
different meaning 

5. Listen for specific 
information

strategies

( 1 tiết tự học)

2 1.He’s the 
generous type

1. Warm up

2a. Listen and number in 
order

2b. Listen and circle 
True/ False or Unknown

3. What qualities do the 
speaker like or dislike. 
Listen and fill in the chart

4. Cindy is answering a 
magazine survey. Listen 
and check the correct 
column

5. Listen and check which 
word(s) is stressed?

6. Listen and circle the 
answers that are right for 
3you 

Prepare pictures 
of people

Find out 
adjectives used 
to describe 
personality/ 
qualities

( 1 tiết tự học)

3

3 2. We could get 
him a tie

1. Warm up

2. Listen and write down 
the correct gifts

3. What are the people 
planning? Listen and 
check the correct column

4. Listen and check the 

Words related to 
big events and 
special 
occasions.

Prepare hand-
made cards for 
all occasions in a 
year

3
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sentence you hear

5. Some family members 
are discussing which gift 
to buy. Listen and write 
the gift they  reject

6. Listen and circle the 
answers that are right for 
you

( 1 tiết tự học)

4 3. What exactly 
do you do?

1. Warm up

2. Listen to 6 people form 
the studio talking bout 
their jobs

3. Listen to an interview

4. Listen to 6 statements 
and circle the correct 
functions

5. Listen to the /ch/ 
sounds

6. Listen to the advice 
given to the applicants

7. Listen and circle the 
answers that are right for 
you

Make the list of 
the hot jobs.

Pictures related 
to jobs

( 1 tiết tự học)

3

5 Review + test 1 ( 1 tiết tự học) 3

6 4. It doesn’t fit. 1. Warm up

2. Listen and number the 
items the people are 
complaining.

3. Listen to the 
conversation and fill in 
the missing words

4. Listen to the 

Words related to 
clothes, fashion 
and fashion 
trends

Fashion 
collections

( 1 tiết tự học)

3
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conversation and answer 
the questions

5. Listen to the linking 
sounds 

6. Listen to the statements 
and check the correct 
column.

7. Listen and circle the 
answers that are right for 

you

7 5. I’m not sure 
what 

it’s called

1. Warm up

2. Listen to 5 conversation 
and write down the 
objects

3. Listen and check the 
correct list

4. Listen and circle the 
correct response

5. Listen and circle True/ 
False/ Unknown

6. Stress

7. Listen and circle the 
answers that are right for 
you 

Bring some 
house- hold 
items

( 1 tiết tự học)

3

8 6. I thought 
you spoke 
English

1. Warm up

2. Listen to the lecture 
and circle the correct 
answer

3. Listen  to the 
conversation and circle
True/ False/ Unknown

4. Listen to the 

Find out the 
information of 
English spoken 
countries

( 1 tiết tự học)

3
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conversation and number 
the Australian English in 
order

5. Listen and identifying 
the types of English 

6. Listen to the lecture 
and circle the correct 
answer

7. Listen and circle the 
answers that are right for 
you

9 7. You’ll buy 
anything

1. Warm up

2. Listen to 4 ads and 
write down the type of 
products

3. Listen to a purchasing 
and write to purchased 
items

4. Sounds

5. Listen to the lecture on 
advertising techniques 
and number the order.

6. Listen and circle the 
answers that are right for 
you

Choose the 
favorite 
advertisement 
and explain the 
reason why

Find out the 
most impressive 
advertisement

( 1 tiết tự học)

3

10 Review + test 2 ( 1 tiết tự học) 3

11 8. Our sales 
target is $1.1 
million.

1. Warm up

2. Listen to the news 
stories and number the 
headlines

3. Listen to sale meeting 
and fill the missing 
information

4. Sounds

Collect charts 
and graphs and 
find out the way 
to interpret 
them

( 1 tiết tự học)

3
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5. Listen and number the 
sale graphs

6. Listen and circle the 
answers that are right for 
you

12 9. I have a 
driving lesson 
tonight.

1. Warm up

2. Listen and choose the 
correct answer

3. Number the picture

4. Listen to the dialogue 
and check the vehicles the 
people are talking about

5. Expressions

6. Listen and circle the 
answers that are right for 
you

Verbs & nouns 
related to 
vehicles

( 1 tiết tự học)

3

13 10. She wants a 
seat to Miami

1. Warm up

2. Listen and number the 
pictures

3. Listen and write the 
arrival dates

4. Strong forms and weak 
forms

5. Listen and complete the 
airline schedule

6. Listen and circle the 
answers that are right for 
you

Plan a holiday/ a 
vacation

( 1 tiết tự học)

3

14 11. How do I 
get downtown?

1. Warm up

2. Listen and number the 

Prepare a city 
map

3
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pictures and circle the 
correct answer

3. Listen to the dialogue 
and circle the locations 
you hear

4. Linking words

5. Listen and draw the 
line

6. Listen and circle the 
answers that are right for 
you

( 1 tiết tự học)

15 12. Is this 
where I get my 
student ID?

Review

1.Warm up

2. Listen and number the 
places in order

3. Listen and write down 
the purpose of the 
speaker

4. Listen and write down 
the letter (a-g) on the map

5. Listen and circle the 
correct sentence

6. Listen and circle the 
answers that are right for 
you

Draw the 
university map 
and introduce 
their university

( 1 tiết tự học)

3

7.  Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giáo viên:

Sinh viên cần có mặt tại lớp đủ số tiết theo yêu cầu, tích cực tham gia thảo luận, 

tham gia các hoạt động giáo viên tổ chức. Chuẩn bị bài tốt trước khi tới lớp học. 

Thực hiện tốt các bài tập giáo viên giao về nhà: nộp bài đúng hạn, chất lượng từ 

trung bình trở lên. Tham gia bài thi hết học phần.

8.    Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá:
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Bài thi học phần môn nghe 3 gồm các dạng bài nghe như nghe và đánh số thứ 

tự, nghe trả lời câu hỏi, chon T/ F/ Unknown, nghe và điền vào chỗ trống, nghe 

và viết câu trả lời ….

9. Kiểm tra - đánh giá thường  xuyên

-        Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực 

thảo luận ...): 10%

-        Phần tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm (Mỗi sinh viên sẽ làm 

việc theo 1 nhóm và hoàn thành ít nhất 1  bài tập lớn trong các lần kiểm 

tra giữa kỳ):  20%

-        Thi học phần: 70 %

10. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

- Chủ đề hay, phù hợp.

- Phần chuẩn bị rõ ràng phục vụ cho phần trình bày trên lớp. 

11. Lịch thi (kể cả thi lại): Theo sự bố trí nhà trường

Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2011

Chủ nhiệm Bộ môn Người viết đề cương chi tiết

     ThS. Đặng Thị Vân ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa


